
STT
Họ và tên

 người hành nghề KBCB*
Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm)

1 2 3 4 5 6

1

ĐOÀN NGỌC THỦY 0001568/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê 

hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h Bác sĩ thạc sĩ - Giám 

đốc

2

DƯƠNG QUỐC NINH 000107/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h Bác sĩ CK1 - Phó 

giám đốc

3

HOÀNG LƯU LAN ANH 005192/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h Bác sĩ CK1 - Phó 

giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế TP Móng Cái

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

5. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Đoàn Ngọc Thủy

2. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 156



4

ĐẶNG VĂN THANH 005175/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức 

cấp cứu.  

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

 Bác sĩ - Nhân viên 

khoa HSCC - 

GMHT - TNT

5

PHẠM THÁI BÌNH 001584/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Gây mê Hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

 Bác sĩ CK1 - Phụ 

trách khoa HSCC - 

GMHT - TNT

6

PHẠM THỊ MỸ HẠNH 005173/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h Bác sĩ CK1 - Phụ 

trách Khoa LCK

7

VŨ THẾ CẦU 0004228/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Phẫu thuật cấp cứu ổ bụng; phẫu thuật Nội 

soi cơ bản ổ bụng

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ CKI - Phụ 

trách Khoa Ngoại

8

BÙI XUÂN SANH 0002194/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ CKI - Nhân 

viên Khoa Ngoại

9

HOÀNG VĂN HUY 0004248/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại;Phụ phẫu thuật Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

khoa Ngoại

10

PHẠM BÌNH DƯƠNG 001816/QNI-CCHN
 Khám chữa bệnh đa khoa; Khám và điều trị 

bệnh lý ngoại khoa thông thường; Phụ phẫu 

thuật ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

khoa Ngoại

11

ĐỖ TRƯỜNG GIANG 0002211/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ CKI - Trưởng 

khoa Khoa Nhi
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DƯƠNG THỊ HUYỀN 004215/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; đọc kết quả 

điện não đồ cơ bản.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - Nhân viên 

Khoa Nội

13

NGUYỄN THỊ DUNG 004216/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám nội soi 

tiêu hóa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - Nhân viên 

Khoa Nội

14

NGUYỄN HỮU VƯƠNG 0007638/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - Nhân viên 

Khoa Nội

15

NGÔ THỊ THANH LOAN 0002185/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; không làm 

thủ thuật chuyên khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Thạc sĩ Bác sĩ - 

Nhân viên Khoa Nội

16

DƯƠNG THỊ THU 

HƯƠNG
0004632/QNI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Nội soi 

chẩn đoán bệnh lý thực quản, dạ dày, tá tràng.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ CKI - Phụ 

trách Khoa Nội

17

NGUYỄN BÍCH HUỆ 0004231/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Sản phụ 

khoa; Phẫu thuật cấp cứu Sản phụ khoa; Phẫu 

thuật Nội soi cơ bản Phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - Nhân viên 

Khoa Sản

18

NGUYỄN HỮU CAO 0002200/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Sản phụ 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ CKI - TK 

Khoa Sản

19

VŨ QUỐC HUY 0004843/QNI-CCHN

Khám và xử trí các bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng 

đồng. Khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

thuộc chuyên ngành truyền nhiễm.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - Phụ trách 

Bệnh viện 1

20

LÊ NGỌC ĐẠM 0002261/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - TK Khoa 

truyền nhiễm
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NGUYỄN NGỌC MINH 0002220/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và chẩn 

đoán hình ảnh.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - TK Khoa 

CĐHA

22

ĐỖ THỊ HẢI LINH 005505/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa YHCT - PHCN

23

NGUYỄN THẾ CHÌU 000106/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ  CKI - TK 

Khoa khám bệnh

24

LÊ MINH TRANG 0006506/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa khám bệnh

25

KHỔNG MINH TOÀN 005174/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phụ phẫu 

thuật ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ CKI - Khoa 

Ngoại

26

LÊ TUẤN ANH 0004844/QNI-CCHN

Khám và xử trí các bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng 

đồng. Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa LCK

27

NGUYỄN VĂN TOÁN 0005764/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai, mũi, họng

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa LCK

28

NGUYỄN THU NGA 0005765/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa YHCT - PHCN

29

NGUYỄN ĐỨC HẬU 0006815/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa CĐHA



30

PHẠM MẠNH LINH 0006707/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Ngoại

31

PHẠM THỊ ĐÀO 0006762/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Sản

32

NGÔ THỊ THƯƠNG 0006706/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Nội

33

VI VĂN KHÁI 000105/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa CĐHA

34

TÔ THỊ QUỲNH TRANG 006195/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ nội

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa CĐHA

35

NGUYỄN VĂN THỨC 0005766/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học Cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa YHCT - PHCN

36

TRẦN THANH TÙNG 0007666/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Sản

37

TRẦN QUỐC TOÀN 0007959/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Sản

38

NGUYỄN THỊ LINH 0007529/QNI-CCHN Khám bênh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Sản
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KHÚC DIỆU THÙY 0007765/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

40

ĐINH LAN PHƯƠNG 0006812/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa LCK

41

ĐỖ VĂN VIỆT 0006933/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Nhi

42

TRIỆU THỊ THÙY 

TRANG
0006932/QNI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa LCK

43

HOÀNG HÀ CHINH 0006982/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa khám bệnh

44

ĐINH QUANG THẮNG 0007022/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa truyền nhiễm

45

LÂM BẢO VIỆT 005003/QNI-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

46

VŨ THỊ XUÂN 0002252/QNI-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng Cao đằng theo Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ .

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

47

TRỊNH THỤC QUYÊN 0002236/QNI-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng Cao đằng theo Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ .

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT



48

PHẠM THỊ BƯỞI 0002243/QNI-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng Trung cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ .

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

49

DƯƠNG TRỌNG THÁI 0002241/QNI-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng Trung cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ .

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

50

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 0002240/QNI-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng Trung cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ .

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân Điều dưỡng 

- nhân viên Khoa 

HSCC - GMHT - 

TNT

51

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

LƯƠNG
0002191/QNI-CCHN

Thực hện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

52

NGUYỄN THỊ NGẤN 0006767/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại

53

NGUYỄN THỊ HUYỀN 0002239/QNI-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

54

NGUYỄN THỊ AN 0004255/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT

55

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 0002233/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân Điều dưỡng 

- nhân viên Khoa 

HSCC - GMHT - 

TNT



56

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 0004253/QNI-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa KSNK

57

ÔN THỊ PHƯƠNG THẢO 0002275/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa nội

58

BÙI THỊ DUYÊN 005663/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân Điều dưỡng 

- Phó Khoa  KSNK

59

TRƯƠNG THỊ THỤC 0002000/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Cao đẳng theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - TP 

Phòng QLCL

60

HOÀNG THỊ KHÔI 0002263/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa LCK

61

PHAN THỊ HẢI YẾN 0002289/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ; Điều dưỡng nha khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa LCK

62

BÙI THỊ HỢP 0005684/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại

63

NGUYỄN THỊ LIÊN 0002198/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ; Điều dưỡng nha khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại



64

TRỊNH QUANG CHÍNH 0004249/QNI-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015. 

Kỹ thuật viên xương bột.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại

65

PHẠM NGỌC LONG 0002232/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ .

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân Điều dưỡng 

- nhân viên khoa 

Ngoại

66

NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG
0002273/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa KSNK

67

KIỀU THỊ HẢI 0002219/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nhi

68

VŨ THỊ NHÂN 0002188/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nội

69

TẠ THỊ HUẾ 0002192/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh

70

BÙI THỊ ÁNH 0002217/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nhi

71

NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHỚ
0002190/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Bệnh viện 1

72

HOÀNG VĂN PHÚ 0002257/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Bệnh viện 1



73

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 0002197/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nội

74

LƯƠNG MINH GIÁP 0002186/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa CĐHA

75

NGUYỄN THỊ HOA 0002218/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nhi

76

ĐỖ BÍCH NGỌC 0002210/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản

77

HOÀNG THỊ NGUYỆT 0002204/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản

78

NGÔ THỊ NGOAN 0002208/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản

79

PHẠM THỊ TOÀN YẾN 0004277/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của chức danh Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản

80

VŨ THỊ QUỲNH TRANG 006436/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nội

81

PHẠM THỊ THU HẰNG 0007646/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nhi
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HOÀNG ANH DŨNG 006492/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh
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CUNG THỊ MAI NHUNG 0002206/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản
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NGUYỄN THỊ THẢO 0002205/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản
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NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG
0002209/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Sản
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TRẦN THỊ THU 0002201/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản
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NGUYỄN THỊ NGÂN 0002207/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Nữ hộ sinh - nhân 

viên Khoa Sản
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PHẠM NHƯ QUỲNH 0002272/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh
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NGUYỄN THỊ DINH 0002271/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - nhân 

viên Khoa Xét 

nghiệm

90

NGUYỄN MẠNH TRIỀU 0002225/QNI-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viện - nhân 

viên Khoa CĐHA
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NGUYỄN THỊ CHÍN 0002278/QNI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân CKI - TK 

Xét nghiệm
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NGÔ THỊ THỦY 0002280/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa truyền 

nhiễm
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NGUYỄN THỊ TÂM 0004233/QNI-CCHN

Thực hiện  nhiệm vụ của Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - nhân 

viên Khoa Xét 

nghiệm

94

HOÀNG VĂN AN 0002281/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - khoa 

Xét nghiệm

95

VŨ NGỌC DUNG 0004061/QNI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - khoa 

Xét nghiệm

96

ĐỖ THỊ HẢI 0004234/QNI-CCHN

Thực hiện  nhiệm vụ của Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Kỹ thuật viên - khoa 

Xét nghiệm
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HOÀNG THỊ TRANG 002279/QNI-CCHN Kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - khoa 

Xét nghiệm
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NGUYỄN THỊ VƯỢNG 0002230/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa YHCT - 

PHCN
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VŨ VĂN LÂN 0002228/QNI-CCHN
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng và Vật lý 

trị liệu

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân - nhân viên 

Khoa YHCT - PHCN

100

PHẠM THỊ CHUNG 0002266/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa LCK
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PHẠM TRƯỜNG GIANG 006145/QNI-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh: Chụp 

x.quang, chụp cắt lớp vi tính.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - nhân 

viên Khoa CĐHA
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VŨ THỊ VÂN ANH 0008078/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC - GMHT - 

TNT

103

HOÀNG THỊ THU HÀ 0007565/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của chức danh Điều 

dưỡng hạng III. Theo chức danh qui định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh

104

TRẦN THỊ LAN 002001/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại
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VŨ THỊ HUYỀN 006053/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh
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VŨ VĂN QUANG 006459/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại
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NGUYỄN THỊ NAM 000978/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Bệnh viện 1

108

NGUYỄN VĂN BẢO 006058/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa HSCC - 

GMHT - TNT
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NGUYỄN BÍCH HUỆ 006019/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh
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ĐINH THỊ KIM LIÊN 008409/HP-CCHN
Theo Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ngạch điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kỹ thuật viên - Khoa 

YHCT - PHCN
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NGUYỄN THỊ TƯƠI 005120/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh

112

ĐÀO DUY THĂNG 005417/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng theo 

chức danh quy định tại Thông  tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT
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HOÀNG QUỐC TRƯỞNG 006293/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT
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HOÀNG VĂN CHU 006277/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa HSCC - 

GMHT - TNT
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LA PHƯƠNG THẢO 0007797/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tê, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Phòng KHNV
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PHẠM THỊ THANH 

HUYỀN
0002262/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa YHCT - 

PHCN
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VŨ THỊ BÍCH PHƯƠNG 0004559/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa truyền 

nhiễm

118

VŨ THỊ MAI LAN 0004254/QNI-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa khám 

bệnh

119

ĐỒNG THỊ THÙY 0002264/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Cao đẳng theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa truyền 

nhiễm

120

ĐÀO THỊ HUẾ 0002269/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nhi

121

NGUYỄN THỊ DIỆU 

QUYÊN
0002291/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Phòng KHNV

122

PHẠM THỊ LƯU 0002235/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Cử nhân - TP Điều 

Dưỡng

123

PHẠM THỊ LỆ 0004059/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa CĐHA
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NGUYỄN KIM TIỆN 0004050/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng Trung 

cấp tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa KSDB-

YTCC-ATVSTP

125

KHÚC LAN ANH 0007256/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa truyền 

nhiễm

126

NGUYỄN THU THỊ 005295/QNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

của hộ sinh hạng IV theo chức danh qui định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ y tế -Nội 

Vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Sản

127

TRỊNH THỊ PHƯỢNG 0007175/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nhi

128

ĐỖ THỊ TUYẾT 0007613/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Nội

129

LÊ THỊ LIỄU 0007629/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Ngoại

130

BÙI THỊ THƠM 0007545/QNI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa Xét 

nghiệm

131

NGUYỄN THANH 

HƯƠNG
000980/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Điều dưỡng - nhân 

viên Khoa truyền 

nhiễm
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NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 0008065/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV. 

Theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Bệnh viện 1

133 HÀ THỊ HƯƠNG

0008079/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Bệnh viện 1

134

NGUYỄN KHÁNH LINH 0006787/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - nhân 

viên Bệnh viện 1

135

HOÀNG QUỐC BẢO 0365/QNI-CCHND
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc sau: Nhà thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Dược sĩ CKI - TK  

Dược

136

ĐẶNG THỊ ĐỢI 0522/QNI-CCHND
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc sau: Nhà thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Dược sĩ ĐH - nhân 

viên Khoa Dược

137

HOÀNG HỒNG VÂN 0008420/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - Nhân viên 

Khoa CĐHA

138

NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG
0008421/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa YHCT - PHCN

139

VŨ THÙY LINH 0008318/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Khoa Sản
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HOÀNG MẠNH CƯỜNG 0008136/QNI-CCHN
Phát hiện và xử lý các bệnh thông thường; 

Xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Bác sĩ - nhân viên 

Phòng KHNV; khoa 

khám bệnh

141

VŨ NHẬT HẠ 0008459/QNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân - nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

142

HOÀNG THU THỦY 0007263/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III 

theo chức danh qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tê, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân điều dưỡng - 

 nhân viên Khoa 

truyền nhiễm

143

ĐẶNG QUỐC VIỆT 0008405/QNI-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Cử nhân điều dưỡng - 

 Khoa CĐHA

144

NGUYỄN QUỐC HÙNG 0003295/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Theo hợp đồng mời

Khoa Ngoại

145

TRÌNH VÂN ANH 0002882/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhãn 

khoa

Theo hợp đồng mời

KHOA RHM-MẮT-TMH

146

TRẦN THẾ QUANG 0002775/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

họng

Theo hợp đồng mời

KHOA RHM-MẮT-TMH

147

NGUYỄN VĂN QUANG 0008398/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III theo 

chức danh qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - Nhân viên-

KHOA GMHS-CC-PT-CĐ

148

ĐINH THỊ HÀ ANH 0008406/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III theo 

chức danh qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - Nhân viên-

Khoa Nội
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HOÀNG NGỌC LAN 0008312/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III theo 

chức danh qui định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - Nhân viên-

Khoa Ngoại

150

NGUYỄN HỒNG THU 0008333/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV theo 

qui định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Điều dưỡng - Nhân viên-

KHOA RHM-MẮT-TMH

151

ĐỖ THỤC UYÊN 1655/CCHN-D-SYT-QNI Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Khoa Dược - Trang thiết bị - 

 Vật tư y tế

152

TRẦN THỊ HÀ MY 0008616/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Bác sĩ - Nhân viên - Khoa 

Nhi

153

BÙI SƠN TÙNG 0008682/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Bác sĩ - Nhân viên - Khoa 

Nhi

154

NGUYỄN TIẾN TRUNG 0008649/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Bác sĩ - Nhân viên - Khoa 

Nội

155

CHU QUỐC HÙNG 0008706/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Bác sĩ - Nhân viên - Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
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ĐINH NGỌC SƠN 0008707/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

 16h30; Mùa đông: 07h00-11h30, 13h00 - 16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h
Bác sĩ - Nhân viên - Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Tổng số 156

STT Họ và tên
Văn bằng

 chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí việc làm 

1 2 3 4 5

1

MAI THU HIỀN Cử nhân kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tài chính - kế toán

2

HÀ THỊ MỸ HIÊN Cử nhân kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tài chính - kế toán

3

PHẠM VĂN CANH Cử nhân kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tài chính - kế toán

4

VÕ THỊ TÚ UYÊN Cử nhân kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tài chính - kế toán

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng

 không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)



5

VŨ THỊ THANH Kế toán

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tài chính - kế toán

6

PHẠM CƯỜNG Kỹ sư CNTT

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kế hoạch nghiệp vụ

7

HOÀNG LINH Dược sỹ ĐH

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Phòng TC-HC

8

BÙI THỊ HẢI HÀ Dược sỹ CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

9

NGUYỄN THỊ THU Dược sỹ CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

10

PHẠM THỊ HỒNG THU Dược sỹ TH

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

11

NGUYỄN KHÁNH 

HUYỀN
Dược sỹ TH

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

12

NGUYỄN THỊ NHÀN Dược sỹ CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược
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ĐỖ HÙNG THẮNG Dược sỹ ĐH

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

14

LÊ THỊ DUNG Dược sỹ TH

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

15

PHẠM THÚY UYÊN Dược sỹ TH

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

16

HOÀNG YẾN LINH Dược sĩ CĐ

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

17

ĐỖ DUY QUYỀN Kỹ sư CNTT

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kế hoạch nghiệp vụ

18

QUÁCH THỊ LIÊN Cử nhân luật

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Dân số

19

LƯƠNG HỒNG HẢO Cử nhân xã hội học

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Dân số
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TĂNG VIỆT HƯNG Kỹ sư CNTT

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Dân số

21

LƯƠNG TÚ PHONG Lái xe

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

22

LONG THỊ CHIÊNG Kế toán

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

23

NGUYỄN VĂN LƯỢNG Lái xe

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

24

KHÚC TIẾN DUNG Cao đẳng điện

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

25

NGUYỄN VĂN LƯƠNG Trung cấp điện

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

26

ĐỖ THỊ NGỌC OANH Văn thư

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính
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BÙI DUY MÙI Lái xe

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

28

ĐẶNG THỊ NINH Kế toán TC

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tài chính - kế toán

29

LƯU THỊ HUỆ Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kiểm soát nhiễm khuẩn

30

NGUYỄN THỊ XUÂN Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kiểm soát nhiễm khuẩn

31

PHẠM VĂN THÀNH Công nhân

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kiểm soát nhiễm khuẩn

32

TRẦN THỊ SƠN Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kiểm soát nhiễm khuẩn

33

TRẦN VĂN HOÀNG Cao đẳng TTB

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Khoa Dược

34

BÙI THỊ HẰNG Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Kiểm soát nhiễm khuẩn
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NGUYẾN HẢI YẾN 1993

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

36

VU LƯƠNG QUẾ ANH 1999

Từ thứ 2 đến thứ 7 (Mùa hè: 07h00 - 11h30, 

13h00 - 16h30; Mùa đông: 11h30, 13h00 - 

16h30).

Ngày trực làm việc 24/24h

Tổ chức - Hành chính

Tổng số 36

Đoàn Ngọc Thủy

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Móng Cái, ngày     tháng  06 năm 2023
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